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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVII - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1; MÔN : TRUNG VĂN PHẬT PHÁP 1
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TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1410000473 Mai Thị Liến TN. Liên Bình

2 1450000486 Phan Thị Mai Tuyết TN. Thiên Quang

3 2050000348 Trương Thị Quỳnh Nhi TN. Nhuận Châu

4 2250000002 Nguyễn Đăng Ánh T. Khai Trí

5 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu

6 2250000024 Quách Tiến Hưng T. Bản Đăng

7 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

8 2250000037 Hoàng Ngọc Lưu T. Tục Xuyên

9 2250000049 Đoàn Lê Bình Phú T. Chúc Quý

10 2250000093 Đỗ Thị Ngọc Ánh TN. Diệu Tạng

11 2250000100 Nguyễn Thị Minh Điền TN. Thuần Đức

12 2250000111 Huỳnh Thị Hằng TN. Huyền Ngọc

13 2250000112 Nguyễn Thị Diệu Hằng TN. Chúc Quảng

14 2250000116 Đinh Thị Mỹ Hạnh TN. Chơn Nhiên

15 2250000128 Lưu Thị Mỹ Hương TN. Nguyên Trí

16 2250000144 Nguyễn Thị Ngọc Mai TN. Tuệ Giác

17 2250000151 Huỳnh Thị Kim Na TN. Phước Liên

18 2250000153 Lương Thị Thảo Ngân TN. Huệ Nghiêm

19 2250000159 Hoàng Thị Ánh Nguyệt TN. Diệu Huyền

20 2250000165 Nguyễn Thị Phúc TN. Diệu Hương

21 2250000168 Nguyễn Thị Phương TN. Thông Phương

22 2250000172 Huỳnh Thị Lệ Quyên TN. Thuần Khiêm

23 2250000176 Trịnh Kim Thanh TN. Thông Nhựt

24 2250000178 Nguyễn Thị Thanh Thảo TN. Huệ Hoà

25 2250000180 Nguyễn Thị Thu Thảo TN. Tịnh Nhiên

26 2250000186 Phạm Thị Thu TN. Quảng Thiện

27 2250000192 Đoàn Thu Thuỷ TN. Huệ Thanh



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2250000198 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TN. Minh Từ

29 2250000200 Phan Lê Anh Trinh TN. Tịnh Vân

30 2250000201 Nguyễn Phương Tuyền TN. Thọ Hiền

31 2250000219 Nguyễn Thị Cúc TN. Liên Bảo

32 2250000221 Trần Thị Vĩnh Trinh TN. Thánh Tịnh
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